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A. PHẦN LỊCH SỬ 
    Câu 1 : Theo hiệp định Giơ- ne –vơ cây cầu bắc qua con sông nào là giới tuyến tạm thời hai miền Nam – Bắc ?
    A. Sông Hồng.
    B. Sông Mê Công.
    C. Sông Bến Hải.
    D. Sông Cửu Long.
    Câu 2: : Phong trào Đồng Khởi nổ ra vào thời gian nào?
       A. Cuối năm 1960
       B. Cuối năm 1959 đầu năm 1960
 C. Đầu năm 1959
 D. Cuối năm 1958 đầu năm 1960
    Câu 3: Tại sao gọi  chiến thắng 12 ngày đêm ở thủ đô Hà Nội là chiến thắng 
    “ Điện Biên Phủ trên không”?
A.  Đây là chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của quân và dân ta.
B. Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ.
C.  Vì cuộc chiến đấu này diễn ra ở trên không tại Điện Biên Phủ.
D. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này (buộc Mĩ phải ngừng ném bom miền Bắc, sau đó kí hiệp định Pa-ri),nên quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi đây là trận “Điện Biên Phủ trên không”.

Câu 4: Tại sao nói : Ngày 30- 4- 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
        A. Vì đây là ngày mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh
    B. Ngày 30/4/1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
        C. Vì đây là ngày những người lính Mĩ cuối cùng rút khỏi Việt Nam
   D. Tất cả các ý trên. 
 Câu 5: Em hãy nối thời gian ở cột A với nội dung sự kiện lịch sử ở cột B sao cho chính xác :
	1. Ngày 18/12/1972
	
	a. Mỹ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc.


  
	2. Ngày 27/1/1973
	
	b. Mỹ huy động hàng chục tốp máy bay B52 và các loại máy bay khác ném bom Hà Nội



	3. Ngày 30/12/1972
	
	c. Lễ kí hiệp định Pa-ri diễn ra.



Câu 6: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:
        (Việt Nam, Quốc hội, cuộc Tổng tuyển cử , quyền làm chủ)  
Ngày 25-4-1976, toàn thể nhân dân ta nô nức tham gia …………………..……………. đầu tiên trong lịch  sử dân tộc, bầu ra ………………chung của nước ……………….độc lập, thể hiện ………………….……đất nước của nhân dân.
Câu 7: Tìm các từ thích hợp điền vào  mỗi chỗ trống: 
Quốc hội khóa VI quyết định: lấy tên nước là…………………………………………; quyết định Quốc huy ; Quốc kì là…………………..……………….; Quốc ca là bài …………………….; Thủ đô ................... ; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là ………………………………
    Câu 8: Hãy nêu những nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam.
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..............
B. PHẦN ĐỊA LÍ
        Câu 1: Trong các ý sau, ý nào nói về vị trí, giới hạn của Châu Âu?
        A. Nằm ở phía đông Châu Á
        B. Có 3 phía giáp biển & đại dương
        C. Giáp với châu Đại Dương
        D. Có diện tích là 10 triệu km2.
Câu 2: Điền các từ thích hợp sau đây (A-ma-dôn; Bắc Mĩ; Nam Mĩ; Trung    Mĩ) vào chỗ chấm sao cho phù hợp: 
            Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây bao gồm ………………………………………………., ……………………………. và …… …………………Châu Mĩ có thiên nhiên đa dạng và phong phú. Rừng ……………..là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới.
[bookmark: _GoBack]       Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
      Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á.
      Châu Phi có khí hậu ôn hòa.
   Ở châu Phi các ngành kinh tế được tập trung phát triển nhất là khai thác khoáng    sản và trồng cây công nghiệp.
      Châu Phi có hoang mạc Xa - ha - ra lớn nhất thế giới.
         Câu 4: Châu lục nào là châu lục lạnh nhất thế giới, không có dân cư sinh sống?
      A. Châu Nam Cực	       B.    Châu Á		C. Châu Đại Dương	D. Châu Phi
       Câu 5: Ý nào dưới đây “không” nói về đặc điểm dân cư châu Á?
         A. Đa số dân cư là người da vàng
        B. Có số dân đông nhất.
        C. Dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng châu thổ
        D. Dân cư được phân bố khá đều trên lãnh thổ.
Câu 6: Nối những ý ở cột bên trái với cột bên phải để thể hiện đặc điểm tự nhiên của châu lục Ô – xtrây – li – a & các đảo thuộc châu Đại Dương.
	a) Có nhiều loài thú có túi
	
	A. Lục địa Ô – xtrây – li - a

	b) Khí hậu khô hạn
	
	

	c) Có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ
	
	

	d) Khí hậu nóng ẩm
	
	B. Các đảo thuộc châu Đại Dương

	e) Phần lớn diện tích lãnh thổ là hoang mạc và xa – van
	
	

	g) Có nhiều bạch đàn & cây keo
	
	



         Câu 7: Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương   
nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?
……………………………………………………………………………………………      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8:   Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập?
………………………………………………………………………………………. …..     ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………
